
 

 

 
ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ  

ĐỒNG HƯƠNG ĐẠI HỌC PHENIKAA NĂM 2026 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tạo sân chơi thể thao lành mạnh, sôi động cho sinh viên các nhóm đồng 
hương, tỉnh thành tại Đại học Phenikaa; qua đó tăng cường giao lưu, kết nối giữa sinh 
viên đến từ các tỉnh thành trên cả nước, góp phần thu hẹp khoảng cách địa lý và cùng 
xây dựng một cộng đồng sinh viên đoàn kết, thân thiện và giàu bản sắc.  

- Khuyến khích sinh viên duy trì phong trào rèn luyện thân thể theo gương Chủ 

tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nâng cao sức khỏe và phát triển nhân cách. 

- Hưởng ứng 2 cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Xây dựng môi trường giáo 

dục thân thiện, lành mạnh” góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên. 

- Khơi dậy khát vọng cống hiến, nuôi dưỡng niềm tự hào và tinh thần trách 

nhiệm của sinh viên đối với quê hương, đất nước. 

- Tìm kiếm và tuyển chọn những sinh viên có năng khiếu bóng đá vào đội tuyển 

bóng đá của Trường. 

 2. Yêu cầu 

-​ Thu hút đông đảo sinh viên tham gia thi đấu và cổ vũ. 

-​ Công tác tổ chức đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, an toàn; tuân thủ điều lệ và công 

bằng trong thi đấu; 

-​ Công tác tổ chức hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới học tập, rèn luyện, thi cử 

của sinh viên; 

-​ Các đội thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, tuân thủ tuyệt đối các quy 

định của Ban tổ chức (BTC).  
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II. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Đối tượng tham gia  

-​ Là sinh viên, cựu sinh viên Đại học Phenikaa đăng ký đội bóng theo tỉnh thành 

(Theo Nghị quyết 202/2025/QH15 và các văn bản liên quan được thông qua 

ngày 12/6/2025, Việt Nam chính thức sắp xếp, sáp nhập và giảm xuống còn 34 

đơn vị hành chính cấp tỉnh (bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung 

ương). Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2025/QĐ-TTg ngày 

30/6/2025 về bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính mới, áp dụng từ 

ngày 01/7/2025.)  

-​ Cầu thủ đăng ký theo quê quán hoặc nơi thường trú trên CCCD/VNeID. 

Mọi trường hợp cung cấp thông tin sai lệch, chỉnh sửa hình ảnh CCCD 

hoặc khai báo không đúng sẽ bị loại khỏi giải đấu theo quy định của Ban 

Tổ chức.  

-​ Độ tuổi: Sinh năm 2000 đến sinh năm 2007 

2.  Quy định đội bóng: 

-​ Mỗi tỉnh thành có thể đăng ký tối đa 5 đội bóng (Ưu tiên những đội bóng đăng 

ký trước). Mỗi cầu thủ chỉ được thi đấu ở một đội bóng. BTC sẽ tiến hành kiểm 

tra tư cách cầu thủ bằng CCCD, thẻ sinh viên. Mỗi đội được đăng ký tối đa 20 

cầu thủ (tối thiểu 7 cầu thủ) 

III. LUẬT, THỂ THỨC THI ĐẤU, VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC.  

1. Luật thi đấu: 

-​ Luật thi đấu được áp dụng theo luật bóng đá 7 người hiện hành của Liên đoàn 

bóng đá Việt Nam. (Có bản đính kèm)  

-​ Mỗi đội chỉ được thay tối đa 7 cầu thủ trong một trận đấu. Các cầu thủ đã rời sân 
không được phép vào lại.  

-​ Thời gian thi đấu của 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút. Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là 10 

phút.  

2. Thể thức thi đấu: Bóng đá nam 7 người 

a. Vòng đấu bảng  

 

https://drive.google.com/file/d/1Xt8h7Y2kN3ubQgBA8tKzdzqPjIJUlE_J/view?usp=drive_link


 

-​ Căn cứ vào số lượng các đội đăng ký thực tế, BTC sẽ tiến hành bốc thăm chia 

bảng và điều chỉnh cách thức chọn các đội vào bán kết một cách phù hợp. 

b. Vòng bán kết 

-​ Trận bán kết 1:  Thắng trận tứ kết 1 – Thắng trận tứ kết 3. 

-​ Trận bán kết 2:  Thắng trận tứ kết 2 – Thắng trận tứ kết 4. 

c. Vòng chung kết:  

-​ Thắng trận bán kết 1 – Thắng trận bán kết 2 (tranh giải Nhất). 

-​ Thua trận bán kết 1 - Thua trận bán kết 2 (tranh giải Ba) 

Các trận đấu ở vòng 1/16, vòng tứ kết, bán kết và chung kết, nếu hết thời gian thi 

đấu chính thức mà trận đấu kết thúc với tỷ số hoà thì sẽ thi đấu penalty để phân 

thắng bại. Lượt penalty đầu mỗi 2 đội luân phiên thực hiện 5 quả, nếu kết quả 

hòa sẽ đá loại trực tiếp từng quả một. 

* Cách tính điểm, xếp hạng  

a. Cách tính điểm 

-​ Đội thắng 3 điểm, đội hòa 1 điểm, đội thua 0 điểm. 

b.  Xếp hạng. 

-​ Nếu có từ 2 đội trở lên bằng nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa 

các đội đó với nhau theo thứ tự (tính đối kháng):​

​ + Số điểm​

​ + Thành tích đối đầu​

​ + Hiệu số của tổng bàn thắng và bàn thua​

​ + Tổng số bàn thắng​

​ + Tổng số thẻ vàng và thẻ đỏ. 

-​ Trong trường hợp các chỉ số đều bằng nhau thì sẽ tổ chức bốc thăm để xác định 

đội xếp trên. 

3. Các quy định khác  

3.1. Trang phục 

-​ VĐV phải mặc quần áo thi đấu theo quy định (quần áo đồng phục, bắt buộc sử 

dụng tất dài , BTC khuyến khích các đội bóng dùng tất dài khi thi đấu). Nếu hai 

đội có áo cùng màu, một trong hai đội sẽ mặc áo pitch do BTC cung cấp.  

 



 

-​ Số áo quy định từ số 1 đến số 99 khi đăng ký danh sách thi đấu. Mỗi cầu thủ chỉ 

được đăng ký một số áo thi đấu trong suốt quá trình diễn ra giải. 

-​ Trang phục của tất cả các cầu thủ phải có số áo, tên (tên không bắt buộc). Số áo 

và tên phải in bằng kiểu chữ và số thông dụng, dễ đọc, có màu sắc tương phản 

với màu sắc của trang phục. Các cầu thủ trong cùng một đội phải có trang phục 

đồng bộ và không được trùng số áo. VĐV vi phạm quy định về trang phục sẽ 

không được phép thi đấu. 

-​ Giày thi đấu: Giày đinh IC, TF (không đi giày đinh SG, FG, AG)  

3.2. Hoãn thi đấu 

-​ Trường hợp thời tiết quá xấu hoặc lý do khách quan ngoài ý muốn, BTC sẽ quyết 

định hoãn thi đấu. 

-​ Các đội có mong muốn hoãn trận đấu phải cung cấp lý do chính đáng và gửi đơn 

yêu cầu hoãn tới BTC ít nhất 2 ngày trước ngày thi đấu (việc hoãn trận đấu phải 

có sự thống nhất giữa 2 đội bóng). BTC có quyền quyết định có hoãn trận đấu 

hay không. 

-​ BTC và các đội sẽ thống nhất lại lịch thi đấu cho trận đấu đã hoãn. 

-​ Kinh phí tổ chức lại trận đấu đã hoãn sẽ do BTC chi trả (trong trường hợp lỗi từ 

BTC hoặc BQL SVĐ). Nếu lỗi xuất phát từ các đội, hai đội sẽ chi trả kinh phí tổ 

chức lại. 

-​ Trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra theo lịch đã định nếu chưa có thông báo chính thức từ 

đại diện BTC. 

3.3. Quy định khác 

-​ Lệ Phí: Mỗi đội tham gia giải đấu cần đóng 3.500.000đ lệ phí thi đấu và 

500.000đ tiền cược thẻ. Khoản tiền cược sẽ được trừ dần theo số lượng thẻ phạt 

mà đội bóng phải nhận. Sau khi giải kết thúc, nếu đội bóng không vi phạm, số 

tiền cược thẻ sẽ được hoàn trả đầy đủ. Đối với những đội bóng bỏ cuộc giữa 

chừng sẽ không được nhận lại khoản tiền này.  

-​ Các đội phải có đồng phục thi đấu thống nhất, khuyến khích mỗi đội có 2 bộ 

trang phục thi đấu với 02 màu khác nhau và đăng ký màu đồng phục thi đấu với 

BTC, sử dụng tất dài.  

-​ Các đội có mặt trước trận đấu ít nhất 15 phút để làm thủ tục đăng ký. 

 



 

-​ Đội thi không đủ quân số (dưới 6 cầu thủ) quá 15 phút sau giờ thi đấu sẽ bị xử 

thua 0 - 3. 

-​ Lễ khai mạc các đội thi mặc trang phục thi đấu, tập trung đúng giờ để dự lễ khai 

mạc. (Mỗi đội tối thiểu có 7 VĐV tham gia dự Khai mạc nếu không đủ số lượng 

sẽ bị phạt 200k/1 đội ). 

-​ Khi tiến hành thay người, cầu thủ đó phải đăng ký với giám sát trận đấu để giám 

sát trận đấu có tín hiệu thông báo tới trọng tài. Cầu thủ không được thay người 

khi chưa có sự cho phép từ giám sát và trọng tài. 

-​ Trước mỗi trận đấu, các cầu thủ của cả hai đội cần chuẩn bị thẻ sinh viên, CCCD 

hoặc đăng nhập trên trang CTSV để đối chiếu.  

-​ Sau mỗi trận đấu, giám sát sẽ ghi biên bản trận đấu theo mẫu do BTC đề ra. Biên 

bản phải có chữ ký xác nhận của giám sát, trọng tài và đội trưởng của cả hai đội.  

IV. KỶ LUẬT 

-​ Các trường hợp bỏ trận đấu, hoặc mỗi đội thi đấu vi phạm 1 lỗi xử phạt 200.000 

đồng. Riêng trường hợp bỏ giải tính từ ngày bốc thăm không hoàn lại lệ phí. Các 

trường hợp đã đăng ký sau khi xác nhận mà bỏ giải phạt 500.000 đồng. Căn cứ 

vào tính chất, mức độ và ảnh hưởng của hành vi vi phạm, Ban Tổ chức có quyền 

xem xét, quyết định và điều chỉnh mức xử phạt phù hợp đối với từng trường hợp 

cụ thể.  

-​ Thủ tục thi đấu: Các đội thi phải có mặt trước thời gian diễn ra trận đấu 15 phút 

để làm thủ tục thi đấu với giám sát trận đấu. Đội nào đến muộn hơn 15 phút sẽ bị 

xử thua 0 - 3. 

-​ Danh sách cầu thủ: Cầu thủ không có trong danh sách đăng ký sẽ không được thi 

đấu. Nếu phát hiện đội nào gian lận, đội đó sẽ bị xử thua 0 - 3 ngay lập tức. 

* Quy định xử lý thẻ phạt: 

-​ Nhằm đảm bảo tinh thần thể thao công bằng, văn minh BTC sẽ áp dụng hình 

thức xử lý thẻ vàng và thẻ đỏ để hạn chế các hành vi bạo lực, phi thể thao trong 

trận đấu. 

-​ Mỗi đội thi đăng ký sẽ tạm nộp 500.000đ cho BTC để xử lý thẻ. 

 



 

-​ Mức phạt:​

+ Thẻ vàng: 50.000đ/thẻ​

+ Thẻ đỏ: 100.000đ/thẻ 

-​ Sau khi giải đấu kết thúc, nếu đội không vi phạm, toàn bộ số tiền trên sẽ được 

hoàn trả. 

-​ Thẻ phạt: ​

+ Cầu thủ nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu liên tiếp sẽ phải nghỉ thi đấu trận kế 

tiếp.​

+ Số thẻ vàng sẽ được tính lại từ 0 khi đội bóng của cầu thủ đó vào vòng loại 

trực tiếp.​

+ Cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ thi đấu trận sau đó. 

-​ Trường hợp cầu thủ vi phạm nghiêm trọng: Đánh nhau, hoặc có hành vi khiếm 

nhã, phi thể thao sẽ bị đình chỉ thi đấu đến hết giải. (BTC giải có thông báo cụ 

thể, đội bóng không được phép thay thế cầu thủ khác) 

-​ Những hành động vi phạm Điều lệ Giải, thiếu tôn trọng Ban Tổ chức, trọng tài, 

giám sát gây mất đoàn kết hoặc khiếu nại thiếu căn cứ sẽ bị xử lý nghiêm khắc, 

từ phê bình đến tước quyền thi đấu, thông báo tới cơ quan chủ quản của đội bóng 

tham gia Giải.  

* Những hành vi bị cấm:  

-​ Dùng lời lẽ, hành động phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, thành phần  xã 

hội;  

-​ Mua bán, dàn xếp kết quả trận đấu hoặc những hành vi tiêu cực khác gây  ảnh 

hưởng đến tính khách quan và làm sai lệch kết quả trong thi đấu; 

-​ Có hành vi hoặc khuyến khích các hành động phi thể thao, bao gồm nhưng  

không giới hạn các hành động tấn công trực tiếp hoặc đả kích bằng lời nói, tấn  

công người tham dự, người xem hoặc đội đối thủ, đe dọa trọng tài, Ban tổ chức, 

hoặc cố tình thao túng điều lệ của giải đấu vượt quá giới hạn hợp lý của tinh thần 

thể thao;  

-​ Sử dụng các chất kích thích, phương pháp bị cấm trong huấn luyện và thi đấu.  

-​ Sử dụng những trang phục mang tính chất phản cảm, ảnh hưởng tới thuần  phong 

mỹ tục của người Việt Nam;  

-​ Gây mất trật tự, có hành vi bạo lực, lời lẽ xúc phạm trong và ngoài sân  đấu.  

 



 

-​ Bỏ cuộc (với bất kỳ lý do gì);  

-​ Vi phạm điều lệ giải về mặt nhân sự, khai không đúng và nộp sai giấy tờ về năm 

sinh, độ tuổi vận động viên; 

-​ Dùng lời lẽ xúc phạm, chửi bới, bôi nhọ danh dự, đe dọa trọng tài, Ban  Tổ chức 

trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube,..) của tập 

thể đơn vị tham dự và cá nhân Vận động viên;  

-​ Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.  

* Quy định về kỷ luật:  

-​ BTC có đầy đủ thẩm quyền xử lý vi phạm của tất cả các thành viên tham dự Giải 

trong suốt quá trình tiến hành Giải;  

-​ Tùy theo lỗi vi phạm của vận động viên, ban huấn luyện, BTC sẽ quyết định phê 

bình, cảnh cáo, hoặc tước quyền thi đấu đối với các đội, huấn luyện viên, vận 

động viên vi phạm điều lệ Giải;  

-​ Hiệu lực của quyết định kỷ luật vẫn có giá trị thực thi đối với cầu thủ đó, không 

có hiệu lực với các cầu thủ mới thay thế vào vị trí đó (nếu BTC cho phép).  

V. KHIẾU NẠI 

1. Thủ tục khiếu nại về trận đấu:  

-​ Không được khiếu nại đối với quyết định của Trọng tài trong trận đấu về: Bàn 

thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền. 

-​ Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác (ngoài quy định trên) phải có văn bản gửi 

đến BTC thông qua Giám sát trận đấu chậm nhất 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc 

và kèm theo 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). Giám sát phải báo cáo đầy đủ với 

BTC giải ngay sau khi nhận được khiếu nại.  

-​ Nếu khiếu nại không có căn cứ, hoặc không đúng quy định, BTC giải sẽ xem xét 

và có hình thức xử lý đối với đơn vị khiếu nại. 

2. Giải quyết khiếu nại:  

-​ Các đội phải nộp cho BTC 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). Đây là chi phí để 

giải quyết khiếu nại. Đối với trường hợp khiếu nại được giải quyết có căn cứ 

BTC sẽ trả lại chi phí trên cho đơn vị khiếu nại.  

-​ Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, BTC giải sẽ xem xét 

và có thể có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại.  

 



 

-​ Mọi chi phí phát sinh thêm trong quá trình giải quyết khiếu nại do bên khiếu nại 

chịu trách nhiệm.  

-​ BTC có quyền cuối cùng trong việc giải quyết các khiếu nại và các đội bóng 

tham gia thi đấu phải tuân theo quy định cuối cùng đó.  

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

a. Thời gian đăng ký: 

-​ Thời gian đăng ký: 06/06/2026 - 20/06/2026, hình thức đăng ký: Online (Link 

đăng ký sẽ được đăng trực tiếp trên Fanpage CLB Bóng đá Đại học Phenikaa 

-​ Gửi bản cứng danh sách đăng ký về Ban tổ chức vào hôm bốc thăm. (theo mẫu 

của BTC gồm danh sách đăng ký thi đấu + Bản scan CCCD của VĐV). 

b. Thời gian bốc thăm, chia bảng (dự kiến): BTC sẽ thông báo cụ thể vào nhóm Zalo 

của các đội sau khi hoàn tất đăng ký. (Lưu ý: Nếu đại diện đội không có mặt đúng thời 

gian quy định, đội sẽ mất tư cách tham gia giải đấu.) 

c. Thời gian khai mạc: (Dự kiến) 08:00 Thứ bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2026. 

d. Thời gian thi đấu: (Dự kiến) 08:00 - 23:00 từ ngày 10/07/2026 - 08/2026 (thi đấu 

chủ yếu các buổi tối, có lịch thi đấu đính kèm sau).  

2. Địa điểm: Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân bóng đá Đại học Phenikaa. 

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

-​ 01 Giải nhất: 5.000.000 VNĐ + Huy chương vàng + Bảng danh vị. 

-​ 01 Giải nhì: 3.000.000 VNĐ + Huy chương bạc + Bảng danh vị. 

-​ 01 Giải ba: 2.000.000 VNĐ + Huy chương đồng + Bảng danh vị. 

-​ 01 Giải khuyến khích: 1.000.000 VNĐ + Bảng danh vị. 

-​ Vua phá lưới: 500.000 VNĐ + Giày vàng. 

-​ Cầu thủ xuất sắc nhất: 500.000 VNĐ + Bóng vàng. 

-​ Thủ môn xuất sắc nhất: 500.000 VNĐ + Găng tay vàng. 

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Quyền thay đổi Điều lệ: Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ 

và sẽ thông báo bằng văn bản đến các đơn vị liên quan.  

 



 

2. Trong trường hợp cần thiết, BTC có quyền đưa ra các quyết định phục vụ cho công 

tác điều hành giải đấu mà không cần thông báo trước. 

3. Tuân thủ Điều lệ: Tất cả các đơn vị, đội tuyển, vận động viên, thành viên liên quan 

đến Giải phải tuân thủ nghiêm túc Điều lệ này. 

Thông tin giải đấu sẽ được cập nhật trên fanpage CLB Bóng đá Đại học Phenikaa. 

(https://web.facebook.com/phenikaafootballclub) 

                                                                                                      BAN TỔ CHỨC 
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PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ SAU SÁP NHẬP 

(Theo Nghị quyết 202/2025/QH15 và Quyết định 19/2025/QĐ-TTg) 

1.​ Thành phố Hà Nội (Giữ nguyên) 

2.​ Thành phố Hồ Chí Minh (Sáp nhập: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà 

Rịa – Vũng Tàu) 

3.​ Thành phố Hải Phòng (Sáp nhập: Hải Phòng, Hải Dương) 

4.​ Thành phố Đà Nẵng (Sáp nhập: Đà Nẵng, Quảng Nam) 

5.​ Thành phố Cần Thơ (Sáp nhập: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng) 

6.​ Thành phố Huế (Giữ nguyên) 

7.​ Tỉnh An Giang (Sáp nhập: An Giang, Kiên Giang) 

8.​ Tỉnh Bắc Ninh (Sáp nhập: Bắc Ninh, Bắc Giang) 

9.​ Tỉnh Cà Mau (Sáp nhập: Cà Mau, Bạc Liêu) 

10.​Tỉnh Cao Bằng (Giữ nguyên) 

11.​Tỉnh Đắk Lắk (Sáp nhập: Đắk Lắk, Phú Yên) 

12.​Tỉnh Điện Biên (Giữ nguyên) 

13.​Tỉnh Đồng Nai (Sáp nhập: Đồng Nai, Bình Phước) 

14.​Tỉnh Đồng Tháp (Sáp nhập: Đồng Tháp, Tiền Giang) 

15.​Tỉnh Gia Lai (Sáp nhập: Gia Lai, Bình Định) 

16.​Tỉnh Hà Tĩnh (Sáp nhập: Hà Tĩnh, Quảng Bình) 

17.​Tỉnh Hưng Yên (Sáp nhập: Hưng Yên, Thái Bình) 

18.​Tỉnh Khánh Hòa (Sáp nhập: Khánh Hòa, Ninh Thuận) 

19.​Tỉnh Lai Châu (Giữ nguyên) 

20.​Tỉnh Lâm Đồng (Sáp nhập: Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận) 

21.​Tỉnh Lạng Sơn (Giữ nguyên) 

22.​Tỉnh Lào Cai (Sáp nhập: Lào Cai, Yên Bái) 

23.​Tỉnh Nghệ An (Giữ nguyên) 

24.​Tỉnh Ninh Bình (Sáp nhập: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam) 

25.​Tỉnh Phú Thọ (Sáp nhập: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) 

 



 

26.​Tỉnh Quảng Ngãi (Sáp nhập: Quảng Ngãi, Kon Tum) 

27.​Tỉnh Quảng Ninh (Giữ nguyên) 

28.​Tỉnh Quảng Trị (Sáp nhập: Quảng Trị, Quảng Bình) 

29.​Tỉnh Sơn La (Giữ nguyên) 

30.​Tỉnh Tây Ninh (Sáp nhập: Tây Ninh, Long An) 

31.​Tỉnh Thái Nguyên (Sáp nhập: Thái Nguyên, Bắc Kạn) 

32.​Tỉnh Thanh Hóa (Giữ nguyên) 

33.​Tỉnh Tuyên Quang (Sáp nhập: Tuyên Quang, Hà Giang) 

34.​Tỉnh Vĩnh Long (Sáp nhập: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre) 

 

 

 


